
Địa chỉ: 12 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình

Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bành Nguyễn Duy Anh 09/10/2008 68/4 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 9P

2 Nguyễn Đức Anh 25/07/2008
238 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

3 Trần Hà Anh 04/03/2008 x 55 TX37, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

4 Trần Ngọc Thùy Anh 15/06/2008 x
C18-1 Chung cư The Harmona Trương Công Định, 

Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 9P

5 Vũ Hồng Ánh 27/09/2008 x 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

6 Đinh Bảo Châu 14/05/2008 x
D12.01 - 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

7 Nguyễn Kế Á Châu 25/09/2008 62/12 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

8 Trần Minh Đạt 13/05/2008
218 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 9P

9 Vương Đình Huy 20/09/2008
22/1/31 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 9P

10 Đoàn Minh Khang 05/02/2008
34/6 Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
9P

11 Nguyễn Kỳ Khiêm 03/10/2008 12 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

12 Trần Nguyễn Hoàng Ngân 10/10/2008 x
Block D, 53 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

13 Đỗ Hồng Song Ngọc 27/02/2008 x 869 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

14 Nguyễn Hồng Phương Nguyên 27/10/2008 x 481/17 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Cấp chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Tên đơn vị: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

Mã đơn vị: BD0001O

Điện thoại liên hệ: (028) 38.446.267
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15 Nguyễn Khôi Nguyên 05/12/2008 87/1 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 9P

16 Đinh Nguyễn Trường Phát 21/09/2008
80/66/46 Dương Quãng Hàm, Phường 05, Quận 

Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 9P

17 Nguyễn Hưng Phát 25/12/2008 53 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

18 Tô Văn Vĩnh Phúc 01/05/2008
D7/14R Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

19 Nguyễn An Nhã Quyên 24/01/2008 x
754/72/3 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

20 Võ Ngọc Như Quỳnh 13/03/2008 x
74/22A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 9P

21 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/09/2008 x
151 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

22 Nguyễn Đức Thịnh 28/07/2008
194A Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

23 Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh 10/08/2008 19 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
9P

24 Trần Vĩnh Thịnh 13/01/2008
305/30 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

25 Bùi Nguyễn Ngọc Thuận 05/03/2008 x 25 Vạn Hạnh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
9P

26 Nguyễn Minh Anh Thư 16/12/2008 x
33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

27 Trần Minh Thư 16/06/2008 x
21 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

28 Võ Nguyễn Bảo Thy 15/01/2008 x 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

29 Vũ Xuân Tiến 05/01/2008 9 DC9, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

30 Võ Hoàng Minh Trường 13/04/2008 1/2/3 Lê Tấn Quốc, Phường 13, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 9P

31 Nguyễn Thị Trúc Vy 18/07/2008 x
316/35 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 9P

Trang 2


